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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

BẢNG XẾP LOẠI 

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 03 năm 2019 của các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc 

(Mốc thời gian đánh giá, phân loại: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019) 

(Kèm theo công văn số          /SGTVT-VP ngày        tháng        năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận) 
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chủ trương, 

đường lối của 

Đảng, chính 
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Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao 

 

Về phẩm chất 

đạo đức lối 

sống 

 

Về thực hiện quy 

chế làm việc của 

cơ quan, đơn vị 
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đột 

xuất 

phát 

sinh 

trong 

tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A Sở GTVT                    

I Lãnh đạo Sở                   A 

1 Võ Đức Triều Giám đốc Sở Tốt 0 LĐ / / LĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

2 Trần Minh Từ P. Giám đốc Sở Tốt 0 LĐ / / LĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

3 Phạm Trọng Hùng P. Giám đốc Sở Tốt 0 LĐ / / LĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

4 Nguyễn Văn Vinh P. Giám đốc Sở Tốt 0 LĐ / / LĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

II Văn phòng Sở  Tốt 0 27 0 0 27 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

1 Vũ Quang Tâm Chánh Văn phòng Tốt 0 06 0 0 06 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

2 Phan Thị Hồng Duân P. Chánh VP Tốt 0 04 0 0 04 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

3 Nguyễn Thị Lý Mai Chuyên viên Tốt 0 03 0 0 03 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

4 Nguyễn Hải Chuyên viên Tốt 0 03 0 0 03 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

5 Huỳnh Văn Ngọc Chuyên viên Tốt 0 04 0 0 04 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

6 Trượng Thanh Sang Chuyên viên Tốt 0 03 0 0 03 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

7 Nguyễn Lê Thanh Thảo Nhân viên Tốt 0 01 0 0 01 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

8 Nguyễn Trung Tuyến Chuyên viên                  HỌC 

9 Nguyễn Thúy Khâm Cán sự TS 0 02 0 0 02 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nhân viên Tốt 0 01 0 0 01 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

III Phòng Quản lý vận tải  Tốt 0 25 0 01 26 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

1 Nguyễn Hữu Thế Trưởng phòng Tốt 0 05 0 0 05 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

2 Nguyễn Thành Nguyên Phó Trưởng phòng Tốt 0 04 0 01 05 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

3 Hồng Thân Chuyên viên                  T/Sản 

4 Hồ Quang Tỉnh Chuyên viên Tốt 0 06 0 0 06 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

5 Lê Thị Phương Bắc Cán sự Tốt 0 05 0 0 05 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

6 Hà Thúc Truyền Chuyên viên Tốt 0 05 0 0 05 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

IV Phòng Quản lý giao thông  Tốt 0 51 0 02 53 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0  

1 Phạm Thông Trưởng phòng Tốt 0 07 0 0 07 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

2 Lê Tiến Mạnh Phó Tr/phòng Tốt 0 10 0 2 12 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

3 Trần Quang Ngọc Phó Tr/phòng Tốt 0 15 0 0 15 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

4 Đỗ Minh Khoa Chuyên viên Tốt 0 10 0 0 10 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

5 Trương Thanh Thuận Chuyên viên Tốt 0 09 0 0 09 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

6 Nguyễn Xuân Hưng Chuyên viên                  HỌC 

B Các đơn vị trực thuộc                    

I Thanh tra giao thông  Tốt 0 33 0 6 39 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

 Lãnh đạo                    

1 Nguyễn Văn Mộc Chánh Thanh Tra Tốt 0 8 0 0 8 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

2 Trình Như Sơn P. Chánh Th/Tra Tốt 0 7 0 0 7 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

3 Mai Ngọc Vương P. Chánh Th/Tra Tốt 0 5 0 0 5 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

 Đội Hành chính tổng hợp  Tốt 0 11 0 1 12 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

4 Đặng Thị Thanh Thuý Đội trưởng Tốt 0 6 0 0 6 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

5 Nguyễn Thể Tiển Đội phó Tốt 0 6 0 1 6 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

 Đội Thanh tra hành chính   Tốt 0 17 0 0 17 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

6 Văn Công An Đội trưởng Tốt 0 9 0 0 9 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

7 Lê Đình Phú Thanh tra viên Tốt 0 2 0 0 2 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

8 Đàng Năng Vy Chuyên  viên Tốt 0 6 0 0 6 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

 Đội Thanh tra CN  số I  Tốt 0 1 0 1 2 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

9 Nguyễn Đình Tuấn Đội trưởng Tốt 0 3 0 0 3 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

10 Trần Minh Mẫn Đội phó Tốt 0 3 0 0 3 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

11 Nguyễn Thanh Châu Thanh tra viên Tốt 0 3 0 0 3 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

12 Phan Văn Triển Thanh tra viên Tốt 0 3 0 0 3 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

 Đội Thanh tra CN  số II  Tốt 0 1 0 1 2 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

13 Trương Thanh Hậu Đội trưởng Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

14 Nguyễn Thanh Huy Thanh tra viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

15 Văn Công Tuế Thanh tra viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

 Đội Thanh tra CN  số III  Tốt 0 1 0 1 2 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

16 Huỳnh Cường Đội phó Tốt 0 1 0 1 2 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

17 Nguyễn Ngọc Bảo Huy Thanh tra viên Tốt 0 1 0 1 2 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

18 Lê Văn Hòa Thanh tra viên Tốt 0 1 0 1 2 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

 Đội Thanh tra CN  số IV  Tốt 0 1 0 2 3 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

19 Nguyễn Khắc Hưng Đội trưởng Tốt 0 1 0 3 4 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

20 Nguyễn Tưởng Xuân Hải Thanh tra viên Tốt 0 1 0 3 4 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

21 Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên Tốt 0 1 0 3 4 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

 Trạm KT xe Lưu động  Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 Nguyễn Viết Cường Đội trưởng Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

23 Lê Phong Hòa Thanh tra viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

24 Ngô Văn Phước Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

25 Nguyễn Văn Việt Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

26 Phạm Xuân Hiếu Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

27 Trần Đức Tuệ Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

28 Đặng Thanh Bình Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

29 Cao Thị Kim Oanh Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

30 Mai Xuân Hiền Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

31 Phạm Ất Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

32 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Tốt 0 1 0 0 1 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 B 

II Trung tâm Đăng kiểm  Tốt 0     100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

 Lãnh đạo                    

1 Tạ Hậu Giám đốc Tốt 0 LĐ / / LĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

2 Lê Kông Quyền Phó Giám đốc Tốt 0 LĐ / / LĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

 Phòng KT Đăng kiểm  Tốt 0 ĐK 0 0 ĐK 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

3 Nguyễn  Minh Lân Trưởng phòng Tốt 0 KĐ 0 0 KĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

4 Đỗ Văn Hòa P. Trưởng phòng Tốt 0 KĐ 0 0 KĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

5 Hồ Quang Vinh Đăng kiểm viên Tốt 0 KĐ 0 0 KĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

6 Huỳnh Thái Tài Đăng kiểm viên Tốt 0 KĐ 0 0 KĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

7 Võ Tấn Nhân Đăng kiểm viên Tốt 0 KĐ 0 0 KĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

8 Đỗ Tấn Phát Đăng kiểm viên Tốt 0 KĐ 0 0 KĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

9 Ngô Anh Tuấn Đăng kiểm viên Tốt 0 KĐ 0 0 KĐ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

 Phòng Hành chính - TH  Tốt 0  0 0  100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

10 Chu Thị Thu Hiền Nhân viên N/vụ Tốt 0 KT 0 0 KT 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 
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11 Võ Đình Thiệu Nhân viên N/vụ Tốt 0 CM 0 0 CM 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

12 Trần Thế Vũ Nhân viên N/vụ Tốt 0 CM 0 0 CM 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

13 Trần Thị Mận P. Trưởng phòng Tốt 0 TQ 0 0 TQ 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

14 Nguyễn Hải Triều Nhân viên N/vụ Tốt 0 CM 0 0 CM 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

15 Lê Hữu Thuận Nhân viên N/vụ Tốt 0 CM 0 0 CM 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

16 Nguyễn T hị Thanh Dung Nhân viên N/vụ Tốt 0 CM 0 0 CM 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

17 Nguyễn Phương Thúy Kế toán Tốt 0 CM 0 0 CM 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

18 Tạ Hiền Nhân viên bảo vệ Tốt 0 BV 0 0 BV 100% 0 0 Tốt 0 Nghiêm 0 0 0 Tốt 0 A 

 

 

Người tổng hợp                                                                KT. GIÁM ĐỐC                                         

                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

  

  

Nguyễn Hải                                                                  Trần Minh Từ 
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